
 

 

NGUYỄN THỊ MÃO 

 Năm sinh: 01/06/1963 
 Địa chỉ: Trường Đại học Nông Lâm – Đại họcThái Nguyên 
 Điện thoại: 0912 710 771 

Email:​cogiaothuytn@yahoo.com 
Quê quán: Xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên 

 
Quá trình đào tạo 

-​ Tốt nghiệp Đại học năm 1989, ngành Bảo vệ thực vật tại trường Đại học Nông nghiệp 1 
Hà Nội, Việt Nam. 
-​ Nhận học vị Tiến sĩ năm 2009, ngành Trồng trọt tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam. 

Chức danh khoa học:  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh: D 
Đơn vị công tác hiện tại: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 
Chức vụ hiện tại: Trưởng bộ môn 
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy 
❖​Chuyên ngành nghiên cứu: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
❖​Môn học giảng dạy đại học: Sinh thái MT, Bệnh cây, ICM và Nông nghiệp hữu cơ 
❖​Môn học giảng dạy sau đại học:  

Các công trình khoa học 
1. Sách, giáo trình đã xuất bản 
1.1. Các sách đồng chủ biên 

[1]​ Nguyễn Đức Thạnh, Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Thị Phương Oanh: Giáo trình Bảo vệ 
thực vật, NXBNN, Hà  nội, 2010. 

1.2. Các sách tham gia biên soạn 
[1]​ Đặng Kim Vui, Bùi Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Mão: Giáo trình  Sinh thái học nông 

nghiệp và quản lý tài nguyên môi trường, NXBNN, Hà  nội, 2003. 
[2]​ Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thị Mão: Giáo trình 

Nông nghiệp hữu cơ, NXBNN,  Hà nội, 2012. 



2. Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã chủ trì 
2.1. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì 
-  Cấp Bộ 

[1]​ Nghiên cứu xác định giống và tổ hợp phân bón thích hợp cho giống cà chua mới tại Thái 
Nguyên, B2005-02-69.. Kết quả nghiệm thu loại khá. 

[2]​ Nghiên cứu hoàn thiện qui trình quản lý cà chua tổng hợp (ICM) cho một số tỉnh trung 
du, miền núi phía Bắc. B2013-TN03-03. 

- Cấp Trường 
[1]​ So sánh một số giống cao lương và thời vụ trồng của chúng trên đất bặc màu vùng Trung 

du Bắc Thái, năm 1992. Nghiệm thu loại tốt. 
[2]​ Điều tra đánh giá tình hình sử dụng phân hóa học và thuốc trừ dịch hại cho sản xuất rau 

tại xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, năm 2000. Nghiệm thu loại tốt. 
[3]​  Thử nghiệm các loại phân bón khác nhau vào sản xuất giống đậu tương ĐT84 vụ Xuân 

2002 tại xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên, Nghiệm thu loại khá. 
[4]​ So sánh một số giống cà chua mới có triển vọng trong vụ xuân hè 2005 tại Trường 

ĐHNL, TN. Nghiệm thu loại tốt. 
[5]​ Xây dựng bài giảng điện tử môn học Bệnh cây nông nghiệp T2008-TN03-27, nghiệm thu 

năm 2009 loại tốt. 
[6]​ Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại cây trồng xen đến dịch hại và năng suất của giống cà 

chua triển vọng vụ Đông Xuân 2010 tại trường ĐHNL Thái Nguyên. Nghiệm thu năm 
2011, đạt loại tốt. 

3. Các bài báo, báo cáo khoa học 
3.1. Các bài báo 

[1]​ Ảnh hưởng của nền phân bón đến sinh trưởng, phát triển và mức độ nhiễm sâu của đậu 
tương. Tạp chí BVTV, số (2), Hà Nội,2004, tr16-19. 

[2]​ “Kết quả khảo nghiệm tập đoàn giống cà chua tại Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, số 17, Hà Nội, 2007. 

[3]​ “Nghiên cứu Xác định mật độ trồng thích hợp cho giống cà chua TN129 tại thành phố 
Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 4(5), Viện 
khoa học Nông Nghiệp Việt Nam, 2007. 

[4]​ “Nghiên cứu xác định thời vụ trồng thích hợp cho giống cà chua TN129 tại Thái 
Nguyên”, Kỷ yếu KHCN tuổi trẻ các Trường Đại học Nông Lâm Ngư nghiệp toàn quốc, 
2009. 

[5]​ Nghiên cứu hiệu quả của chế phẩm sinh học Bacillus thuringiensis (Bt) trừ rệp hại rau 
cải bắp vụ đông xuân sớm năm 2009 tại xã Thành Công huyện Nguyên Bình tỉnh Cao 
Bằng, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, NXBNN Hà Nội, 2010. 

[6]​ Nghiên cứu xác định tổ hợp phân bón NPK thích hợp cho giống cà chua mới TN129 
trong vụ Xuân Hè 2006 và vụ Đông Xuân 2006-2007 tại thành phố Thái Nguyên, Tạp chí 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 1, Hà Nội, 2011. 

[7]​ Nghiên cứu hiệu quả của chế phẩm sinh học Basillus thuringiensis (Bt) trừ sâu hại rau 
cải bắp vụ đông xuân sớm năm 2009 tại Xã Thành Công huyện Nguyên Bình tỉnh Cao 
bằng, Tạp chí Đại học Thái Nguyên, 2010. 



[8]​ “Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại cây trồng xen đến dịch hại và năng suất của giống 
cà chua triển vọng trong vụ Đông Xuân 2010-2011 tại Thái Nguyên”, tr. 333-338, Tạp chí 
hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, NXBNN Hà Nội, 2012. 

[9]​ Đánh giá hiệu quả chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ ở đậu tương [Glycine max (L.) Merr], 
tr. 344-350, Tạp chí hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, NXBNN Hà Nội, 
2012. 

3.2. Các báo cáo khoa học 
[1]​ Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại cây trồng xen đến dịch hại và năng suất của giống cà 

chua triển vọng trong vụ Đông Xuân 2010-2011 tại Thái Nguyên. Hội thảo tại Viện cây 
ăn quả Miền Nam, Vietnam, ngày 20-23 tháng 4, 2012.  

4. Sản phẩm KHCN 
4.2. Các sản phẩm KHCN được ứng dụng trong nước 

[1]​ Giống cà chua TN129, áp dụng tại Xã Đồng Bẩm huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên, phường 
Quang Vinh và phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  

[2]​ Quy trình kỹ thuật thâm canh đối với giống cà chua TN129, áp dụng tại Xã Đồng Bẩm 
huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên, phường Quang Vinh và phường Túc Duyên thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

[3]​ Quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua trái vụ đối với giống cà chua TN129, áp dụng tại Xã 
Đồng Bẩm huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên và phường Quang Vinh thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

 
Hoạt động đào tạo 
1. Đào tạo sau Đại học 
1.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 
1.2 Số lượng tiến sĩ đang đào tạo: 
1.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:01 
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